LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM                                                                                                  BTC GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN &                                                                                                NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2020 
Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020
DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 
VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2020 - KV PHÚ THỌ
Thời gian: 13 - 19/7; Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Phú Thọ
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)
	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	13/7
	
	NTĐ
	1
	A1 - A2
	

	
	
	
	
	2
	A3 - A4
	

	
	
	
	
	3
	B1 - B2
	

	
	
	
	
	4
	B3 - B4
	

	
	
	
	
	5
	C2 - C5
	

	
	
	
	
	6
	C1 - C3
	

	
	
	
	
	
	C4 - Nghỉ
	

	II
	14/7
	
	
	7
	C4 - C1
	

	
	
	
	
	8
	C3 - C5
	

	
	
	
	
	
	C2 - Nghỉ
	

	III
	15/7
	
	
	9
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	10
	B4 - B1
	

	
	
	
	
	11
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	12
	A4 - A1
	

	IV
	16/7
	
	
	13
	C5 - C1
	

	
	
	
	
	14
	C4 - C2
	

	
	
	
	
	
	C3 - Nghỉ
	

	V
	17/7
	
	
	15
	C3 - C4
	

	
	
	
	
	16
	C1 - C2
	

	
	
	
	
	17
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	18
	A2 - A4
	

	
	
	
	
	19
	B1 - B3
	

	
	
	
	
	20
	B2 - B4
	

	
	
	
	
	
	C5 - Nghỉ
	

	VI
	19/7
	
	
	21
	C2 - C3
	

	
	
	
	
	22
	C5 - C4
	

	
	
	
	
	
	C1 - Nghỉ
	


DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2020 - KV PHÚ THỌ

Thời gian: 13 - 21/7; Địa điểm: Sân vận động Việt Trì
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)

	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	13/7
	
	Việt Trì
	1
	A1 - A2
	

	
	15/7
	
	
	2
	A3 - A4
	

	
	
	
	
	3
	B2 - B5
	

	
	
	
	
	4
	B1 - B3
	

	
	
	
	
	
	B4 - Nghỉ
	

	II
	16/7
	
	
	5
	B4 - B1
	

	
	
	
	
	6
	B3 - B5
	

	
	
	
	
	
	B2 - Nghỉ
	

	III
	17/7
	
	
	7
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	8
	A4 - A1
	

	IV
	18/7
	
	
	9
	B5 - B1
	

	
	
	
	
	10
	B4 - B2
	

	
	
	
	
	
	B3 - Nghỉ
	

	V
	19/7
	
	
	11
	B3 - B4
	

	
	
	
	
	12
	B1 - B2
	

	
	
	
	
	13
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	14
	A2 - A4
	

	
	
	
	
	
	B5 - Nghỉ
	

	VI
	21/7
	
	
	15
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	16
	B5 - B4
	

	
	
	
	
	
	B1 - Nghỉ
	


DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2020 - KV ĐÀ NẴNG
Thời gian: 18 - 26/7; Địa điểm: Trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)

	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	18/7
	
	Nhân tạo
	1
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	2
	A2 - A5
	

	
	
	
	
	3
	`B1 - B2
	

	
	
	
	
	4
	B4 - B5
	

	
	
	
	
	5
	B3 - B6
	

	
	
	
	
	
	A4 - Nghỉ
	

	II


	20/7
	
	
	6
	A3 - A5
	

	
	
	
	
	7
	A4 - A1
	

	
	
	
	
	8
	B6 - B4
	

	
	
	
	
	9
	B5 - B1
	

	
	
	
	
	10
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	
	A2 - Nghỉ
	

	IV
	22/7
	
	
	11
	A5 - A4
	

	
	
	
	
	12
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	13
	B5 - B6
	

	
	
	
	
	14
	B4 - B2
	

	
	
	
	
	15
	B3 - B1
	

	
	
	
	
	
	A1 - Nghỉ
	

	V
	24/7
	
	
	16
	A1 - A2
	

	
	
	
	
	17
	A3 - A4
	

	
	
	
	
	18
	B1 - B6
	

	
	
	
	
	19
	B3 - B4
	

	
	
	
	
	20
	B2 - B5
	

	
	
	
	
	
	A5 - Nghỉ
	

	VI
	26/7
	
	
	21
	A4 - A2
	

	
	
	
	
	22
	A5 - A1
	

	
	
	
	
	23
	B5 - B3
	

	
	
	
	
	24
	B6 - B2
	

	
	
	
	
	25
	B1 - B4
	

	
	
	
	
	
	A3 - Nghỉ
	


DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2020 - KV ĐÀ NẴNG
Thời gian: 18 - 26/7; Địa điểm: Trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)

	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	18/7
	
	Tự nhiên
	1
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	2
	A2 - A5
	

	
	
	
	
	3
	B1 - B3
	

	
	
	
	
	4
	B2 - B5
	

	
	
	
	
	
	A4; B4 - Nghỉ
	

	II


	20/7
	
	
	5
	A3 - A5
	

	
	
	
	
	6
	A4 - A1
	

	
	
	
	
	7
	B3 - B5
	

	
	
	
	
	8
	B4 - B1
	

	
	
	
	
	
	A2; B2 - Nghỉ
	

	IV
	22/7
	
	
	9
	A5 - A4
	

	
	
	
	
	10
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	11
	B5 - B4
	

	
	
	
	
	12
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	
	A1; B1 - Nghỉ
	

	V
	24/7
	
	
	13
	A1 - A2
	

	
	
	
	
	14
	A3 - A4
	

	
	
	
	
	15
	B1 - B2
	

	
	
	
	
	16
	B3 - B4
	

	
	
	
	
	
	A5; B5 - Nghỉ
	

	VI
	26/7
	
	
	17
	A4 - A2
	

	
	
	
	
	18
	A5 - A1
	

	
	
	
	
	19
	B4 - B2
	

	
	
	
	
	20
	B5 - B1
	

	
	
	
	
	
	A3; B3 - Nghỉ
	


DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2020 - KV NINH THUẬN
Thời gian: 20 - 26/7; Địa điểm: Sân bóng đá Hoàn Mỹ
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)

	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	20/7
	
	Nhân tạo
	1
	A1 - A2
	

	
	
	
	
	2
	A3 - A4
	

	
	
	
	
	3
	B2 - B5
	

	
	
	
	
	4
	B1 - B3
	

	
	
	
	
	
	B4 - Nghỉ
	

	II
	21/7
	
	
	5
	B4 - B1
	

	
	
	
	
	6
	B3 - B5
	

	
	
	
	
	
	B2 - Nghỉ
	

	III
	22/7
	
	
	7
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	8
	A4 - A1
	

	IV
	23/7
	
	
	9
	B5 - B1
	

	
	
	
	
	10
	B4 - B2
	

	
	
	
	
	
	B3 - Nghỉ
	

	V
	24/7
	
	
	11
	B3 - B4
	

	
	
	
	
	12
	B1 - B2
	

	
	
	
	
	13
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	14
	A2 - A4
	

	
	
	
	
	
	B5 - Nghỉ
	

	VI
	26/7
	
	
	15
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	16
	B5 - B4
	

	
	
	
	
	
	B1 - Nghỉ
	


DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2020 - KV NINH THUẬN
Thời gian: 20 - 26/7; Địa điểm: Sân vận động Tỉnh Ninh Thuận
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)

	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	20/7
	
	Tự nhiên
	1
	A1 - A2
	

	
	
	
	
	2
	A3 - A4
	

	
	
	
	
	3
	B2 - B5
	

	
	
	
	
	4
	B1 - B3
	

	
	
	
	
	
	B4 - Nghỉ
	

	II
	21/7
	
	
	5
	B4 - B1
	

	
	
	
	
	6
	B3 - B5
	

	
	
	
	
	
	B2 - Nghỉ
	

	III
	22/7
	
	
	7
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	8
	A4 - A1
	

	IV
	23/7
	
	
	9
	B5 - B1
	

	
	
	
	
	10
	B4 - B2
	

	
	
	
	
	
	B3 - Nghỉ
	

	V
	24/7
	
	
	11
	B3 - B4
	

	
	
	
	
	12
	B1 - B2
	

	
	
	
	
	13
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	14
	A2 - A4
	

	
	
	
	
	
	B5 - Nghỉ
	

	VI
	26/7
	
	
	15
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	16
	B5 - B4
	

	
	
	
	
	
	B1 - Nghỉ
	


DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2020 - KV TP.HCM
Thời gian: 15 - 19/7; Địa điểm: Sân tập luyện năng khiếu TP.HCM
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)

	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	15/7
	
	Nhân tạo
	1
	A1 - A2
	

	
	
	
	
	2
	A3 - A4
	

	
	
	
	
	3
	B1 - B2
	

	
	
	
	
	4
	B3 - B4
	

	II
	17/7
	
	
	5
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	6
	B4 - B1
	

	
	
	
	
	7
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	8
	A4 - A1
	

	III
	19/7
	
	
	9
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	10
	A2 - A4
	

	
	
	
	
	11
	B1 - B3
	

	
	
	
	
	12
	B2 - B4
	


DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU 

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2020 - KV TP.HCM
Thời gian: 15 - 20/7; Địa điểm: Sân tập luyện năng khiếu TP.HCM

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-LĐBĐVN, ngày        tháng        năm 2020)

	Lượt trận
	Ngày/

tháng
	Thời gian
	Sân
	Mã trận
	Đội - Đội
	Ghi chú

	I
	15/7
	
	Tự nhiên
	1
	A1 - A2
	

	
	
	
	
	2
	A3 - A4
	

	
	16/7
	
	
	3
	B1 - B2
	

	
	
	
	
	4
	B3 - B4
	

	II
	17/7
	
	
	5
	A2 - A3
	

	
	
	
	
	6
	A4 - A1
	

	
	18/7
	
	
	7
	B2 - B3
	

	
	
	
	
	8
	B4 - B1
	

	III
	20/7
	
	
	9
	A1 - A3
	

	
	
	
	
	10
	A2 - A4
	

	
	
	
	
	11
	B1 - B3
	

	
	
	
	
	12
	B2 - B4
	


